	TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 1A4
HỌC KÌ II- TUẦN 26
	                                LỊCH BÁO GIẢNG 
(Từ ngày 13/ 3 đến ngày 17 /3/2023)

	Thứ/
Ngày
	Buổi
	Tiết
	Tiết
PPCT
	Môn học
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2

13/3
	SÁNG
	1
	
	Chào cờ
	
	

	
	
	2
	301
	Tiếng Việt
	Bài 136: oai, oay, uây (Tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	3
	302
	Tiếng Việt
	Bài 136: oai, oay, uây (Tiết 2)
	Bộ đồ dùng

	
	
	4
	26
	Đạo đức
	Bài 11: Trả lại của rơi ( Tiết 2) 
	Bảng phụ

	
	CHIỀU
	5
	
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát : Đội kèn tí hon
	

	
	
	6
	51
	GD TC
	Bài 22 : Chuyền bóng bằng hai tay theo hàng ngang
	  

	
	
	7
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Bảng phụ

	
3

14/3
	SÁNG
	1
	303
	Tiếng Việt
	Bài 137: Vần ít gặp (Tiết 1)
	

	
	
	2
	304
	Tiếng Việt
	Bài 137: Vần ít gặp (Tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	3
	76
	Toán 
	Phép cộng dạng 14 + 3 ( Tiết 1)
	Bộ đồ dùng

	
	
	4
	
	T.Anh
	Unit 8 : Food – Lesson 2.1
	Máy chiếu

	
	CHIỀU
	5
	305
	Tiếng Việt
	Tập viết sau bài 136, 137
	Máy chiếu

	
	
	6
	51
	TNXH
	Các giác quan (Tiết 3)
	

	
	
	7
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Bảng phụ

	4

15/3
	SÁNG
	1
	
	Mĩ thuật
	Bài 13 : Sáng tạo cùng vật liệu tái chế
	Máy chiếu

	
	
	2
	306
	Tiếng Việt
	Bài 137: Vần ít gặp (Tiết 3)
	Bộ đồ dùng

	
	
	3
	307
	Tiếng Việt
	Ôn tập kiểm tra giữa HK2 (Tiết 1)
	

	
	
	4
	77
	Toán
	Phép cộng dạng 14 + 3 ( Tiết 2)
	

	
	CHIỀU
	5
	52
	TNXH
	Các giác quan (Tiết 4)
	Máy chiếu

	
	
	6
	77
	HĐTN
	Vệ sinh nhà cửa 
	Máy chiếu

	
	
	7
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Bảng phụ

	5

16/3
	SÁNG
	1
	308
	Tiếng Việt
	Ôn tập kiểm tra giữa HK2 (Tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	2
	309
	Tiếng Việt
	Ôn tập kiểm tra giữa HK2 (Tiết 3)
	Bộ đồ dùng

	
	
	3
	
	Tiếng Anh
	Unit 8 : Food – Lesson 2.2
	Máy chiếu

	
	
	4
	78
	Toán
	Phép trừ dạng 17 - 2 (Tiết 1)
	

	
	CHIỀU
	5
	
	ĐSTV
	Giới thiệu & đọc sách: “Hai Bà Trưng”
	Máy chiếu

	
	
	6
	310
	Tiếng Việt
	Ôn tập kiểm tra giữa HK2 (Tiết 4)
	Tranh , MC

	
	
	7
	
	HDH
	Văn miếu – Quốc Tử Giám ( tiết 2 )
	Bảng phụ

	
6

17/3
	SÁNG
	1
	
	TC Â.nhạc
	Ôn tập bài hát : Đội kèn tí hon
	Máy chiếu

	
	
	2
	311
	Tiếng Việt
	Ôn tập kiểm tra giữa HK2
	Máy chiếu

	
	
	3
	   312
	Tiếng Việt
	Kiểm tra giữa HK 2- Đọc hiểu, viết
	

	
	
	4
	52
	GDTC
	Bài 22 : Chuyền bóng bằng hai tay theo hàng ngang
	

	
	CHIỀU
	5
	
	TC MT
	Vẽ vật nuôi trong nhà
	

	
	
	6
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	
	
	7
	78
	   HĐTN
	Chia sẻ việc làm tốt giúp đỡ gia đình
	Phiếu khen

	                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD: 27 lượt

	
KIỂM TRA NHẬN XÉT
	        Giang Biên, ngày 27  tháng 2 năm 2023
KHỐI TRƯỞNG 



                                      Vũ Thị Diệu Huyền



